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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH 

1.1. CƠ SỞ LẬP: 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 

62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luặt Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/ QH-11 ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP  ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Chính 

phủ về Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 

204/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội; 

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021- Hướng dẫn một số nội 

dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; và Thông tư số 14/2023/TT-

BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

11/2021/TT-BXD 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

ban hành định mức xây dựng; thông tư Số: 09/2024/TT-BXD ban hành 30 tháng 8 

năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 

12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021- Hướng dẫn phương pháp 

xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng: Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh 

tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 

tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định 

và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 

số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 09/12/2017 về việc phê duyệt hợp 

phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy 
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hoạch phát triển điện lựcThành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 

2035;  

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ 

quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối; 

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam; 

Căn cứ Thông báo số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/02/2024 của Tổng Công ty 

Điện lực TP Hà Nội về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính vật tư thiết bị lưới điện; 

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-EVNHANOI ngày 03/01/2024 của Tổng Công ty 

Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành “Đề án định hướng Công tác Quản lý kỹ thuật 

giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sửa đổi lần 1); 

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-SXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây dựng về 

việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-SXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây dựng về 

việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 về việc ban hành Đề 

án“Chuẩn hoá lưới điên phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng Công ty Điện lực 

TP Hà Nội”; 

Căn cứ Thông báo số 2855/TB-EVNHANOI  ngày 03/04/2025 về việc triển khai 

Đề án“Chuẩn hoá lưới điên phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng Công ty Điện 

lực TP Hà Nội”; 

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công 

ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong 

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số: 8848/QĐ-EVNHANOI ngày 10/09/2025 của Tổng Công 

ty Điện lực TP Hà Nội “Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp 

điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”; 

Căn cứ công văn số 988/UBND-KTHT&ĐT ngày 27/06/2025 về việc hướng 

tuyến xây dựng công trình điện của Công ty Điện lực Thường Tín năm 2026. 

Căn cứ Quyết định số 9830/QĐ-EVNHANOI ngày 12/12/2023 của Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư đợt 1 

năm 2026 cho Công ty Điện lực Thường Tín; 
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Căn cứ Văn bản số 6273/SCT-QLNL ngày 18/12/2025 của Sở Công Thương Hà 

Nội về việc cập nhật thông tin công trình điện trung áp xây dựng mới và cải tạo vào 

Quy hoạch phát triển điện lực; 

Căn cứ Quyết định số 3055/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 15/10/2025 của Công ty 

Điện lực Thường Tín về việc phê duyệt Dự án “Hạ điện áp đường dây trung thế 

375E1.32” giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

Căn cứ Thỏa thuận giao việc số 4706/HĐ-PCTHUONGTIN ngày 08/12/2025 

giữa Công ty Điện lực Thường Tín và Công ty Dịch vụ Điện lực Hà Nội Về việc giao 

tự thực hiện Gói thầu TVTKBVTC 03.2026 Tư vấn lập TKBVTC-DT thuộc dự án 

“Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32”. 

1.2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:  

- Khu vực xây dựng của dự án trong thuộc xã Hồng Vân, Thượng Phúc và 

Thường Tín, thành phố Hà Nội; 

1.3. QUY PHẠM, TIÊU CHUẨN VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG: 

-Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

thi hành luật điện lực về an toàn điện. 

- Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 

- Thông tư số 40/2009/TT-BCT, ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương quy định 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện: QCVN QTĐ-7: 2009/BCT, Tập 7: Thi 

công các công trình điện. 

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công thương: Quy 

định hệ thống điện phân phối. 

- Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công thương: Quy 

định đo đếm điện năng trong hệ thống điện. 

- Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 

39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định 

hệ thống điện phân phối. 

- Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021 của Bộ Công thương: Quy 

định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. 

- Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/06/2008 của Bộ Công thương: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2008/BCT. 
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- Quy phạm trang bị điện số 11TCN 18-2006, 11TCN 19-2006, 11TCN 20-

2006, 11TCN 21-2006 ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 

11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp.  

- Các tiêu chuẩn TCVN 6483-1999, IEC 61089:1991, IEC 61597 dùng cho dây 

dẫn trần. 

- TCVN 4756-1989. Nối đất và nối không các thiết bị điện. 

- Quyết định số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 của Tổng Công ty 

Điện Lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam): Quy định về tiêu chuẩn kỹ 

thuật hệ thống điều khiển tích hợp, cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ 

le bảo vệ cho đường dây và TBA 500kV, 220kV, 110kV của EVN; Quy định về công 

tác thí nghiệm đối với rơ le bảo vệ kỹ thuật số. 

- Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc Ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 

110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

- Quyết Định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp 

điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc 

gia Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp 

dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

- Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc 

Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. 

- Quyết định số số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc 

gia Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc 

gia Việt Nam.   

- Thông báo số 916/TB-EVN HANOI ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện 

lực TP. Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng dây chảy lắp cho cầu chảy giải phóng khí 

và ống cầu chảy cao áp dùng để giới hạn dòng điện bảo vệ các máy biến áp trên lưới 

điện Thành phố Hà Nội. 

- Căn cứ văn bản số 1958/TTr-QLĐT ngày 01/4/2021 của Ban quan lý đầu tư 

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Quy định thống nhất thiết kế mẫu cho cọc 

tiếp địa tại các TBA, đường dây trung thế áp dụng chung cho toàn Tổng công ty. 

- Văn bản số 9914EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 về kiểm tra đảm 

bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành; 
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- Thông báo số 4755/TB-EVNHANOI ngày 18/10/2018 về việc tiếp tục áp dụng 

hạng mục gạch làm dấu trong hào cáp; 

- Thông báo số 882/TB-EVNHANOI ngày 13/10/2020 về việc sử dụng máy 

biến áp phân phối có bình dầu phụ trên lưới điện EVNHANOI; 

- Thông báo số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/02/2024 về việc chuẩn hóa tên 

gọi, đơn vị tính vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; 

- Các quy định kỹ thuật khác của ngành điện. 

- Các vật tư thiết bị khác không có trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ được áp dụng 

theo tiêu chuẩn IEC. 

1.4. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH:   

1.4.1.  Cấp công trình 

Công trình “Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32” là công trình công 

nghiệp, đường dây và trạm biến áp, cấp IV (điện áp <=35kV), phục vụ lợi ích dân sinh, 

dạng công trình tuyến (Phân cấp công trình theo Thông tư Số: 06/2021/TT-BXD ngày 

30/06 năm 2021). 

1.4.2  Đặc điểm tuyến cáp ngầm trung thế 

Sắp xếp, lắp đặt các thiết bị đóng cắt trên đường dây: 

           Thay thế 01 bộ LBS kiểu hở 35kV-ngoài trời 630A-16kA/1s -dập hồ quang 

bằng dầu-Cách điện sứ gốm tại cột xuất tuyến bằng 01 bộ LBS kiểu kín 22kV-630A, 

16kA/s, dập hồ quang bằng SF6, cách điện polymer, CO bằng điện; lắp bổ sung 01 bộ 

Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV; lắp đặt 06 cái CSV 22kV-DH-

10kA-Kèm hạt nổ; Tận dụng lại ghế sắt và thang trèo. 

           Di chuyển 01 bộ LBS kiểu kín 22kV-630A, 16kA/s, dập hồ quang bằng SF6, 

cách điện polymer, CO bằng điện từ cột 139 Văn Phú về cột 32 đường trục thay thế 01 

bộ LBS kiểu hở 35kV-ngoài trời 630A-16kA/1s -dập hồ quang bằng dầu-Cách điện sứ 

gốm; lắp bổ sung 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV; Thay thế 

06 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ; Tận dụng lại ghế sắt và thang trèo. 

Tại LBS 11 Thị trấn thay thế 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-

22/0,22kV; Thay thế 06 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ. 

Tại Recloser 01 nhánh Hà Hồi 10 thay thế 06 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ. 

(Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV lắp đặt trong dự án khác). 

Tại LBS 58 Quất Động thay thế 06 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ. (Biến điện 

áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV lắp đặt trong dự án khác). 

           Lắp đặt 01 bộ LBS kiểu kín 22kV-630A, 16kA/s, dập hồ quang bằng SF6, cách 

điện polymer, CO bằng điện tại cột 01 nhánh Thị Trấn 11; lắp bổ sung 01 bộ Biến điện 

áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV; lắp đặt 06 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm 

hạt nổ; Lắp mới ghế sắt và thang trèo. 



Dự án: Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32. 
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Lắp đặt 01 bộ LBS kiểu kín 22kV-630A, 16kA/s, dập hồ quang bằng SF6, cách điện 

polymer, CO bằng điện tại cột 22 nhánh Hà Hồi 10; lắp đặt công tơ đếm điện để cấp 

nguồn hạ thế cho tủ điều khiển; lắp đặt 06 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ; Lắp 

mới ghế sắt và thang trèo. 

Thay thế 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại Recloser 02 Thị 

Trấn; thay thế 06 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ. 

Thay thế 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại LBS 02 Văn 

Hòa; thay thế 06 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ. (Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 

2 sứ 22kV-22/0,22kV lắp đặt trong dự án khác). 

Thay thế 01 bộ Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV tại LBS 01 Quán 

Gánh (cột 19 MV 305); thay thế 06 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ. (Biến điện 

áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22kV-22/0,22kV lắp đặt trong dự án khác). 

Thay thế 03 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ, thay thế 03 dây chảy, chuyển sơ đồ 

đấu tụ kiểu sao sang kiểu tam giác tại vị trí cột 03 nhánh Hà hồi 10. 

Thay thế 03 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ, thay thế 03 dây chảy, chuyển sơ đồ 

đấu tụ kiểu sao sang kiểu tam giác tại vị trí cột 12 nhánh Thị Trấn. 

Thay thế 03 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ, thay thế 03 dây chảy, chuyển sơ đồ 

đấu tụ kiểu sao sang kiểu tam giác tại vị trí cột 31 nhánh Thị Trấn. 

Tại cột 12 nhánh Thụy Ứng, tận dụng các xà SI, xà phụ 3 pha, xà CSV nâng cao trình 

của tụ để đảm bảo vận hành. 

Cải tạo đường dây không nhánh Hà Hồi 10, tạo mạch vòng với đường dây 478 

E1.32: 

* Tuyến đường dây không từ cột 01 đến cột 22 nhánh Hà Hồi 10 có đặc tính kỹ thuật 

sau: 

- Điểm đầu: cột 1 nhánh Hà Hồi 10 

- Điểm cuối: cột 22 nhánh Hà Hồi 10 

- Chiều dài tuyến cáp: 981m 

- Điện áp định mức: 22kV. 

- Số mạch: 01. 

- Dây dẫn: Dây ACSR bọc cách điện 22kV-150/19mm² . 

* Mô tả tuyến:  

           Thay thế tuyến DZ từ cột 1 nhánh Hà Hồi 10 đến cột 22 nhánh Hà Hồi 10, sử 

dụng cột BTLT-PC.I-16-190-13-Nối bích và Dây ACSR bọc cách điện 22kV-

150/19mm² , chiều dài tuyến 981m.  

           Thay thế và trồng mới 21 vị trí cột BTLT-PC.I-16-190-13-Nối bích, sử dụng 

móng MTK-16 cho cột đôi, móng MT-16 cho cột đơn. Lắp đặt mới xà X2, tại các vị trí 

cột đỡ sử dụng sứ đứng 22kV, vị trí cột néo sử dụng sứ chuỗi. Bảo vệ quá điện áp khí 

quyển từ đường dây lan truyền vào trạm  sử dụng loại CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt 

nổ. Lắp dây chống sét toàn tuyến, lắp đặt tiếp địa RC2 và dây nối lên dây chống sét cho 

các vị trí thoát sét. Lắp đặt 01 bộ LBS kiểu kín 22kV-630A, 16kA/s, dập hồ quang 

bằng SF6, cách điện polymer, CO bằng điện (có điều khiển xa) tại vị trí cột 22 nhánh 

Hà Hồi 10 để phân đoạn và liên thông 02 đường dây. 



Dự án: Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32. 
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Cải tạo đường dây không nhánh Thị Trấn 4, sắp xếp lại lưới điện nhánh Thị 

Trấn : 

- Điểm đầu: TBA Thị Trấn 2 

- Điểm cuối: TBA Thị Trấn 4 

- Chiều dài tuyến: 503m 

- Điện áp định mức: 22kV. 

- Số mạch: 01. 

- Dây dẫn: Dây ACSR bọc cách điện 22kV-150/19mm² . 

* Mô tả tuyến:  

           Thay thế tuyến DZ từ TBA Thị Trấn 2 đến TBA Thị Trấn 4, tận dụng lại toàn bộ 

hệ thống cột, thu hồi Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/19mm² thay thế bằng Dây 

ACSR bọc cách điện 22kV-150/19mm². 

           Lắp đặt 01 bộ LBS kiểu kín 22kV-630A, 16kA/s, dập hồ quang bằng SF6, cách 

điện polymer, CO bằng điện (có điều khiển xa) tại vị trí cột 1 nhánh Thị Trấn 11 để 

phân đoạn đường dây. 

Xây dựng mới 01 tuyến cáp ngầm 22kV từ cột 22 Nhánh Hà Hồi 10 đến TBA Hà 

Hồi 16: 

- Điểm đầu: LBS 22 Nhánh Hà Hồi 10. 

- Điểm cuối: TBA Hà Hồi 16; 

- Chiều dài tuyến cáp: 628m 

- Điện áp định mức: 22kV. 

- Số mạch: 01. 

- Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim 

loại dải băng kép; Cách điện XLPE, có chống thấm dọc, màn đồng của 3 pha sẽ được 

tiếp xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha)  ≥ 25mm². 

- Phương án thực hiện:  

+ Kéo mới 1 sợi Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng 

đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE từ LBS 22 nhánh Hà Hồi 10 đến 

ngăn tủ RMU TBA Hà Hồi 17;  

+ Kéo mới 1 sợi Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng 

đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE từ ngăn tủ RMU TBA Hà Hồi 17 

đến cột TBA Hà Hồi 16; thu hồi Cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm²-Chống thấm nước; 

Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE cũ từ TBA Hà Hồi 

17 đến TBA Hà Hồi 16. Tận dụng Cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm²-Chống thấm nước; 

Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE thu hồi để hạ ngầm 

đường dây không nhánh Nhà Văn Hóa. 

- Mô tả tuyến cáp:  

* Tuyến cáp ngầm 22kV kéo mới từ LBS 22 nhánh Hà Hồi 10 đến ngăn tủ RMU TBA 

Hà Hồi 17: 



Dự án: Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32. 
Tập II.3: Phụ lục tính toán 

 

 

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI                                    10 

+ Cáp ngầm từ LBS 22 nhánh Hà Hồi 10 đi dọc hè đường đất, hè gạch Block, đường 

BTXM và đường Asphalt theo đường liên thôn hướng ra đường Quang Trung đến ngăn 

đến tủ RMU tại TBA Hà Hồi 17. 

* Tuyến cáp ngầm 22kV kéo mới từ ngăn tủ RMU TBA Hà Hồi 17 đến cột TBA Hà 

Hồi 16: 

+ Cáp ngầm từ ngăn đến tủ RMU tại TBA Hà Hồi 17 đi dọc đường Asphalt theo đường 

đường Phú Cốc hướng ra đường Khê Hồi đến ngăn đến cột TBA Hà Hồi 16 đấu vào 

LBS kiểu hở 22kV- ngoài trời 630A-16kA/1s -dập hồ quang bằng dầu-Cách điện sứ 

gốm hiện có. Thu hồi Cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm²-Chống thấm nước; Màn chắn 

băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE cũ từ TBA Hà Hồi 17 đến 

TBA Hà Hồi 16. 

Xây dựng tuyến cáp ngầm sắp xếp lại lưới điện nhánh Thị Trấn:  

- Điểm đầu: Cột 6 nhánh Thị Trấn. 

- Điểm cuối: TBA Thị Trấn 3; 

- Chiều dài tuyến cáp: 1.084m 

- Điện áp định mức: 22kV. 

- Số mạch: 01. 

- Cáp ngầm: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; 

Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE, màn đồng của 3 pha sẽ được tiếp xúc 

trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha)  ≥ 25mm². 

- Phương án cải tạo:  

Kéo thay thế 1 sợi Cáp ngầm 22kV-Cu-3x120mm²-Chống thấm nước; Màn chắn 

băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE bằng 1 sợi Cáp ngầm 22kV-

Cu-3x240mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; 

Cách điện XLPE từ cột 6 nhánh Thị Trấn đến TBA Thị Trấn 2. 

Kéo mới 1 sợi cáp ngầm 22kV từ Ngăn tủ RMU TBA Thị Trấn 11 đến TBA Thị 

Trấn 3; lắp đặt 01 Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng 

được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA.  

- Mô tả tuyến cáp:  

* Thay thế cáp ngầm 22kV từ cột 6 nhánh Thị Trấn đến TBA Thị Trấn 2: 

Kéo mới 1 sợi Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng 

đồng từ cột 6 nhánh Thị Trấn đến TBA Thị Trấn 2; thu hồi 1 sợi Cáp ngầm 22kV-Cu-

3x120mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách 

điện XLPE từ cột 5 nhánh Thị Trấn đến TBA Thị Trấn 2. Tận dụng lại CDPT và thang 

ghế đấu nối lại tại cột 6 nhánh Thị Trấn. 

* Tuyến cáp ngầm 22kV kéo mới từ ngăn tủ RMU TBA Thị Trấn 11 đến tủ RMU xây 

dựng mới: 

 Cáp ngầm từ ngăn tủ RMU TBA Thị Trấn 11 được xây dựng mới đi dọc vỉa hè 

trong khu đô thị Minh An hướng ra đường Dương chính; Tuyến cáp đi dọc vỉa hè và bó 
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vỉa đường Dương Chính hướng ra đường Lý Tự Tấn; lắp đặt 01 Tủ RMU 22kV-kiểu 

compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối 

SCADA tại đầu đường Lý Tự Tấn. 

* Tuyến cáp ngầm 22kV kéo mới từ ngăn tủ RMU xây dựng mới đến tủ ngăn tủ RMU 

TBA Thị Trấn 3: 

 Cáp ngầm từ ngăn tủ RMU xây dựng mới đi trong ống có sẵn dọc vỉa hè đường Lý 

Tự Tấn đến ngăn tủ RMU TBA Thị Trấn 3; 

Hạ ngầm đường dây không 22kV từ cột 4 nhánh Thị Trấn 4 đến TBA Nhà Văn 

Hóa: 

- Điểm đầu: cột 4 nhánh Thị Trấn 4 

- Điểm cuối: TBA Nhà Văn Hóa 

- Chiều dài tuyến cáp: 168m 

- Điện áp định mức: 22kV. 

- Số mạch: 01. 

- Cáp ngầm: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; 

Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE, màn đồng của 3 pha sẽ được tiếp xúc 

trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha)  ≥ 25mm². 

- Phương án cải tạo:  

Thu hồi tuyến đường dây không Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm² và cột 

đỡ đường dây từ cột 4 nhánh Thị Trấn 4 đến TBA Nhà Văn Hóa. Sử dụng Cáp ngầm 

22kV-Cu-3x50mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng 

kép; Cách điện XLPE thu hồi từ đoạn cáp từ TBA Hà Hồi 16 đến TBA Hà Hồi 17 để 

hạ ngầm từ cột 4 nhánh Thị Trấn 4 đến TBA Nhà Văn Hóa 

- Mô tả tuyến cáp:  

+ Kéo rải mới tuyến cáp ngầm 22kV từ cột 4 nhánh Thị Trấn 4, cáp đi trong ống nhựa 

HDPE chôn dưới vỉa hè và bó vỉa đến TBA Nhà Văn Hóa. 

Cải tạo đường dây không nhánh Hà Hồi 11: 

- Điểm đầu: cột 22 nhánh Hà Hồi 10 

- Điểm cuối: TBA Hà Hồi 11 

- Chiều dài tuyến: 680m 

- Điện áp định mức: 22kV. 

- Số mạch: 01. 

- Dây dẫn: Dây ACSR bọc cách điện 22kV-170/19mm² . 

* Mô tả tuyến:  

           Thay thế tuyến DZ từ TBA Hà Hồi 10 đến TBA Hà Hồi 11, tận dụng lại toàn bộ 

hệ thống cột, thu hồi Dây trần ACSR-70/11mm² thay thế bằng Dây ACSR bọc cách 

điện 22kV-70/11mm². 
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Cải tạo đường dây không nhánh Văn Bình 5 IVO: 

- Điểm đầu: cột 23 đường trục 

- Điểm cuối: TBA Văn Bình 5 IVO 

- Chiều dài tuyến: 75m 

- Điện áp định mức: 22kV. 

- Số mạch: 01. 

- Dây dẫn: Dây ACSR bọc cách điện 22kV-170/19mm² . 

* Mô tả tuyến:  

           Thay thế tuyến DZ từ cột 23 đường trục đến Văn Bình 5 IVO, tận dụng lại toàn 

bộ hệ thống cột, thu hồi Dây trần ACSR-70/11mm² thay thế bằng Dây ACSR bọc cách 

điện 22kV-70/11mm². 

Hạ ngầm khoảng cột 3-4 nhánh Văn Phú 2: 

- Điểm đầu: cột 3 nhánh Văn Phú 2 

- Điểm cuối: cột 4 nhánh Văn Phú 2 

- Chiều dài tuyến cáp: 93m 

- Điện áp định mức: 22kV. 

- Số mạch: 01. 

- Cáp ngầm: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x70mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; 

Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE, màn đồng của 3 pha sẽ được tiếp xúc 

trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha)  ≥ 25mm². 

- Phương án cải tạo:  

Thu hồi tuyến đường dây không sử dụng Dây trần ACSR-70/11mm2 từ cột 3 đến cột 

4; Thu hồi cột số 04 đang trồng trong tường trường mầm non Văn Phú, trồng 01 vị trí 

cột 04 mới sử dụng Cột BTLT-NPC.I-16-190-13-Nối bích. Sử dụng Cáp ngầm 22kV-

Cu-3x70mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; 

Cách điện XLPE thu hồi từ đoạn cáp từ TBA Hà Hồi 16 đến TBA Phú Cốc để hạ ngầm 

từ cột 3 đến cột 4 nhánh Văn Phú 2; Lắp đặt 06 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ 

tại hai đầu cáp để bảo vệ và tận dụng 01 bộ LBS kiểu hở 35kV-ngoài trời 630A-

16kA/1s -dập hồ quang bằng dầu-Cách điện sứ gốm thu hồi tại cột xuất tuyến về lắp 

đặt tại cột 03. 

- Mô tả tuyến cáp:  

+ Kéo rải mới tuyến cáp ngầm 22kV từ cột 3 đến cột 4 nhánh Văn Phú 2, cáp đi trong 

ống nhựa HDPE chôn dưới đường BTXM. 

Tuyến cáp ngầm từ ngăn MC 371E1.32 đến HN: 

- Điểm đầu: Ngăn MC 371E1.32 

- Điểm cuối: HN1 

- Chiều dài tuyến cáp: 27m 

- Điện áp định mức: 22kV. 



Dự án: Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32. 
Tập II.3: Phụ lục tính toán 

 

 

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI                                    13 

- Số mạch: 01. 

- Cáp ngầm: Cáp ngầm 35kV-Cu-3x2400mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng 

đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE, màn đồng của 3 pha sẽ được tiếp 

xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha)  ≥ 25mm². (kéo rải 

lại) 

- Phương án cải tạo:  

Tại Ngăn MC 475E1.32 đang có 2 sợi cáp đấu chập, 1 đầu cấp cho lộ 475E1.32, 1 

đầu đang cấp cho lộ 371.E1.32, tháo đầu cáp đang cấp cho lộ 371E1.32 tại ngăn MC 

475E1.32, tận dụng Cáp ngầm 35kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn 

băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE kéo rải lại trên giá đỡ, tại vị 

trí HN cũ thay thế bằng 01 Hộp nối cáp 35kV 3x240mm2 Dùng băng quấn-Đồ nhựa-

Ống nối đồng. Đấu nối đầu cáp vào ngăn MC 371E1.32 bằng 01 Hộp đầu cáp 35kV 

Cu/3x240mm2 Ngoài trời Co ngót lạnh kiểu co rút-kèm đầu cốt đồng. 

- Thí nghiệm: Thí nghiệm các vật tư, thiết bị phù hợp với điện áp vận hành ở cấp 

22kV: 

+ Thí nghiệm 01 sợi Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn 

băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE. 

Tuyến cáp ngầm từ CD21 Văn Phú đi cột 17 Nhánh Thụy Ứng: 

- Điểm đầu: 17 Nhánh Thụy Ứng 

- Điểm cuối: CD21 Văn Phú 

- Chiều dài tuyến cáp: 140m 

- Điện áp định mức: 22kV. 

- Số mạch: 01. 

- Cáp ngầm: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x2400mm²-Chống thấm nước; Màn chắn băng 

đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE, màn đồng của 3 pha sẽ được tiếp 

xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha)  ≥ 25mm². 

- Phương án cải tạo:  

+ Hiện trạng tuyến cáp ngầm từ CD21 Văn Phú đến cột 17 – Nhánh Thụy Ứng đang 

vận hành trên lưới, được lắp đặt nổi trên tường kè đá, luồn trong ống HDPE D195/150 

và cố định bằng đai ôm cáp, hiện không đảm bảo yêu cầu an toàn, độ bền cơ học và mỹ 

quan. 

+ Thực hiện tháo dỡ toàn bộ ống HDPE D195/150 hiện hữu, thay thế bằng: Ống thép 

mạ kẽm nhúng nóng, kích thước D219,1 x 4,78 mm. 

 

+ Lắp đặt toàn bộ hệ giá đỡ cáp trên kè đá; bổ sung thanh chống, gối đỡ cáp tại các 

đoạn cua, đoạn chuyển hướng không thẳng nhằm đảm bảo ổn định cơ học cho tuyến 

cáp. 

+ Trong quá trình thi công: Thực hiện cắt dọc ống thép thành hai nửa, lắp đặt bao 

quanh tuyến cáp đang vận hành. Hàn đính điểm để liên kết hai nửa ống thép, sau đó cố 



Dự án: Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32. 
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định ống thép lên hệ giá đỡ cáp, đảm bảo an toàn cho cáp trong suốt quá trình vận 

hành. 

Thay cột nhánh Thụy Ứng: 

           Thay thế cột 20 nhánh Thụy Ứng (cột 23 sau cải tạo), sử dụng 02 cột BTLT-

PC.I-16-190-13-Nối bích, sử dụng móng MTK-16 cho cột đôi, thu hồi cột 16 cũ, 

nghiêng. Lắp đặt mới 01 Xà lệch 3 pha 3 tầng kép dọc cột đôi sứ chuỗi, 01 Xà lệch 3 

pha 3 tầng kép ngang cột đôi sứ chuỗi,  tận dụng lại 06 chuỗi néo thủy tinh, thu hồi xà 

cũ. Lắp đặt mới 01 GC-16. Lắp đặt tiếp địa RC2 và dây nối lên dây chống sét tại vị trí 

thoát sét và dây nối cho xà. Căng rải lại khoảng dây cột 19 đến cột 21 nhánh Thụy 

Ứng. 

Thay cột 3 MV 305: 

           Thay thế cột 3 MV 305, sử dụng 02 cột BTLT-PC.I-16-190-13-Nối bích, sử 

dụng móng MTK-16 cho cột đôi, thu hồi cột 12 cũ, nghiêng. Tận dụng 02 bộ xà X2 

hiện có,  tận dụng lại 06 chuỗi néo thủy tinh, thu hồi xà chụp cho dây chống sét. Lắp 

đặt mới 01 GC-16. Lắp đặt tiếp địa RC2 và dây nối lên dây chống sét tại vị trí thoát sét 

và dây nối cho xà. Căng rải lại khoảng dây cột 02 đến cột 04 MV 305. 

1.5. PHẦN THU HỒI 

- Chỉ thu hồi phần tài sản thuộc sự quản lý của Điện lực. 

- Cột bê tông: Chặt sát gốc cột và dỡ bỏ bằng tời, tó. 

- Dây dẫn: Dây dẫn được tháo lèo, quấn hạ bằng ru lô hoặc quấn tay và 

thu hồi toàn bộ trên các đoạn tuyến cải tạo thay dây dẫn, không được cắt ngang 

dây dẫn. 

- Xà, giá đỡ: Được tháo dỡ và hạ xuống bằng dây thừng và thu hồi. Vật 

liệu sau khi thu hồi có giá trị còn lại rất thấp nên không thể sử dụng lại. 

- Vật tư thu hồi được vận chuyển về kho của Điện lực, lập biên bản bàn 

giao cho các Điện lực. 

1.6. CẤP CÔNG TRÌNH: 

Công trình năng lượng đường dây và Trạm biến áp cấp IV. 



Dự án: Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32. 
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CHƯƠNG 2 

CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 

A. PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN ĐIỆN 

I. Tính toán lựa chọn tiết diện dây dẫn 

I.1.1. Phương pháp tính toán, kiểm tra: 

Trên cơ sở công suất truyền tải, cấp điện áp và các điều kiện khác của từng tuyến để 

lựa chọn tiết diện dây dẫn theo tiêu chuẩn mật độ dòng điện kinh tế và kiểm tra theo 

điều kiện tổn thất điện áp và điều kiện phát nóng của dây dẫn như sau:  

- Tiết diện cáp ngầm được lựa chọn theo công thức sau: 

( )t

kt

I
S A

J
=  

Trongđó: 

 It: dòng điện tính toán lớn nhất của đường dây trong chế độ làm việc bình 

thường có tính tới tăng trưởng của phụ tải theo quy hoạch 

 Jkt: Mật độ kinh tế của dòng điện (A/mm2) 

Jkt được chọn theo cáp đồng: 

Tmax = < 3000h   Jkt = 3,5 (A/mm2) 

Tmax = 3000÷5000h  Jkt = 3,1 (A/mm2) 

Tmax = > 5000h   Jkt = 2,7 (A/mm2) 

( Tmax: Số giờ sử dụng phụ tải cực đại trong năm (h)) 

- Dòng điện tính toán lớn nhất của toàn tuyến được tính theo công thức: 

3.

pt

t

dm

S
I

U
=  

Trong đó: 

 It: dòng điện của toàn tuyến (chú ý tới sự phát triển của tuyến và khả năng kết 

nối vòng với các tuyến khác). 

 Spt: công suất của toàn tuyến (chú ý tới sự phát triển của tuyến và khả năng kết 

nối vòng với các tuyến khác). 

 Uđm: điện áp định mức (Uđm=22kV đối với tuyến có cấp điện áp 22kV) 

Cáp ngầm được chọn có tiết diện gần nhất với tiết diện kinh tế và cần được kiểm tra 

điều kiện tổn thất điện áp (trongphạm vi 5% Uđm). Tiết diện không đảm bảo cần tăng 

lên 1 cấp. 

- Kiểm tra điều kiện phát nóng lâu dài: 

1 2' . . .cp cp btI n k k I I=   

Trong đó: 

 I’
cp: dòng điện làm việc đã hiệu chỉnh của cáp. 

 Icp: dòng cho phép của cáp 

 n: số sợi cáp trong 1 pha. 

 k1: hệ số quy đổi theo độ chôn sâu (cáp ngầm chôn trực tiếp trong đất),  hoặc hệ 

số quy đổi theo nhiệt độ trong không khí (cáp đặt trong không khí)  

Bảng hệ số quy đổi của cáp ngầm chôn trực tiếp trong đất theo độ chôn sâu: 

Độ sâu của cáp (cm) 50 70 100 120 160 200 



Dự án: Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32. 
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Hệ số quy đổi 1.02 1.0 0.98 0.97 0.95 0.94 

Bảng hệ số quy đổi của cáp đặt trong không khí theo nhiệt độ trong không khí : 

Nhiệt độ không khí (0C) 20 25 30 35 40 45 50 

Hệ số quy đổi 1.08 1.04 1.00 0.96 0.91 0.87 0.82 

  

k2: hệ số hiệu chỉnh theo cách bố trí cáp 

Hệ số quy đổi của cáp ngầm chôn trực tiếp trong đất cho nhóm cáp nhiều lõi: 

Số của nhóm 1 2 3 4 5 6 8 10 

Hệ số quy đổi 1.0 0.86 0.76 0.71 0.67 0.64 0.60 0.57 

 

Hệ số quy đổi của cáp ngầm chôn trực tiếp trong đất cho các cáp 1 lõi xếp theo 

mặt phẳng: 

Số của nhóm 1 2 3 4 5 6 8 10 

Hệ số quy đổi 1.0 0.87 0.77 0.73 0.70 0.68 0.65 0.63 

 

Hệ số quy đổi của cáp ngầm chôn trực tiếp trong đất cho các cáp 1 lõi xếp theo 

dạng tam giác: 

Số của nhóm 1 2 3 4 5 6 8 10 

Hệ số quy đổi 1.0 0.89 0.82 0.78 0.75 0.73 0.70 0.68 

 

Bảng hệ số quy đổi của cáp đặt trong không khí cho các cáp 1 pha trong hệ thống 

3 pha và xếp theo mặt phẳng: 

Khoảng cách đối với tường = 2cm 

Khoảng cách giữa các cáp = đường 

kính d của cáp 

Số mạch 

1 2 3 

Hệ số quy đổi 

Cáp đặt trong đất 0.92 0.89 0.88 

Cáp đặt trên giá Số lượng giá đỡ    

1 0.92 0.89 0.88 

2 0.87 0.84 0.83 

3 0.84 0.82 0.81 

6 0.82 0.80 0.79 

Sắp xếp gần tường 0.94 0.91 0.89 

Sắp xếp trên tường 0.89 0.86 0.84 

  

Bảng hệ số quy đổi của cáp đặt trong không khí cho các cáp 1 pha trong hệ thống 

3 pha và xếp theo dạng tam giác: 

Khoảng cách đối với tường = 2cm 

Khoảng cách giữa các cáp = 2 

đường kính của cáp (2d) 

Sốmạch 

1 2 3 

Hệsốquyđổi 

Cáp chôn trong đất 0.95 0.09 0.88 

Cáp đặt trên giá Số lượng giá đỡ    

1 0.90 0.90 0.88 

2 0.85 0.85 0.83 



Dự án: Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32. 
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3 0.83 0.83 0.81 

6 0.81 0.81 0.79 

 

- Dòng điện làm việc ở chế độ bình thường các máy biến áp: 

max dt.k .k

3.

vhMBA
bt

dm

S
I

U
= (A) 

 Đảm bảoI’
cp>Ibt thỏa mãn điều kiện phát nóng của cáp. 

I.1.2. Tính toán, kiểm tra tiết diện cáp ngầm trung áp: 

I.1.2.1. Tính chọn cáp ngầm: 

- Công suất đặt dự kiến của lộ 375 E1.32 Thường Tín sau hạ áp là 21.651,5kVA. 

Tốc độ tăng trưởng phụ tải trung bình 2,5%/năm 

Tổng Công suất năm thứ 10 là : 31.211,5*(1,025)^9=27.039,76kVA 

 Năm thứ 10: 

 

 

 

 

 Căn cứ vào Quy định kỹ thuật “-QĐKT-12/2006”, kiến nghị sử dụng của công 

trình loại cáp đồng chôn ngầm cho tuyến đường dây, chọn mật độ kinh tế cho dòng 

điện Jkt =3,1 với số giờ phụ tải cực đại trong năm từ 3000h-5000h. 

 

 

 Từ kết quả tính toán Skt lựa chọn cáp có tiết diện S=240mm2 

 Kiểm tra điều kiện phát nóng lâu dài: 

1 2' . . .cp cp btI n k k I I=   

 Trong đó: 

 I’
cp: dòng điện làm việc đã hiệu chỉnh của cáp. 

 Icp: dòng cho phép, Icp=387A(theo nhà sản xuất) 

 n: số sợi cáp trong 1 pha. 

 k1: hệ số hiệu chỉnh theo cách bố trí cáp, chọn k1=0,98 (theo IEC 60502-2) 

 k2: hệ số hiệu chỉnh theo cách bố trí cáp, chọn k1=1 (theo IEC 60502-2) 

' 0,98*1*387 379(A)cpI= = =  

 Giả thiết ở chế độ bình thường các máy biến áp vận hành ở 60% công suất và hệ 

số đồng thời kđt=0,8 



Dự án: Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32. 
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 (A) 

 Nhận thấy I’
cp>Ibt thỏa mãn điều kiện phát nóng của cáp. 

 Vậy cáp đã chọn thỏa mãn điều kiện vận hành. 

 

 Với nhu cầu thực tế và có tính đến sự phát triển trong tương lai đề xuất chọn 

loại cáp có thể đáp ứng đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn kinh tế. Lựa 

chọn loại cáp đồng có tiết diện 3x240mm2 cho cấp điện áp 22kV. 

 Ký hiệu loại cáp: Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm²-Chống thấm nước; Màn chắn 

băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE 

 Dòng điện vận hành cho phép ở chế độ bình thường: 387A 

Dây dẫn lựa chọn cáp ngầm tiết diện 240mm2 có tỷ lệ mang tải phù hợp với tiêu 

chí quy hoạch đã được UBND Tp. Hà Nội phê duyệt. 

II. Các chỉ số tin cậy cung cấp điện 

Tổng hợp các chỉ tiêu cung cấp điện trước và sau khi có dự án: 

Chỉ số lưới điện trước khi có dự án: 

STT Tên các lộ đường dây  

Trước khi thực hiện công trình năm 2024 

SAIDI SAIFI 

Mang tải 

(%) 

∆A 

(%) 
S (kVA) 

(phút/KH) (lần/KH) 

1 

Thông số của lộ 375 

E1.32  (TBA 110kV 

Thường Tín) 

131,79 1,015 52 2,27 28.651,5 

 
(Thông số PC Thường Tín) 

Kết quả tính toán các chỉ số tin cậy cung cấp điện lưới sau khi đầu tư xây dựng mới. 

STT Tên các lộ đường dây  

Sau khi thực hiện công trình  

SAIDI SAIFI 
Mang tải 

(%) 
∆A (%) S (kVA) 

(phút/KH) (lần/KH) 

1 

Thông số của lộ 375 

E1.32  (TBA 110kV 

Thường Tín) 

70,47 0,78 51 1,96 22.161,15 

 

* Tăng giảm trước và sau khi có dự án (+/-): 

STT Tên các lộ đường dây  

Tăng giảm trước và sau khi thực 

hiện công trình 

SAIDI 

(phút/KH) 
SAIFI  

(lần/KH) 
∆A (%) 

1 
Thông số của lộ 375 E1.32  (TBA 

110kV Thường Tín) 
-61,32 -0,235 -0.31 
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Về mặt chỉ tiêu kỹ thuật: Các chỉ số của hệ thống về độ tin cậy cung cấp điện khi có dự 

án (SAIDI, SAIFI) đều giảm, thể hiện tần suất mất điện trung bình, thời gian mất điện 

trung bình trên các lộ đường dây hiện có đều giảm, phản ánh tính hiệu quả của lưới 

điện khi có dự án. 

III. Tính toán lựa chọn ống nhựa 

Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9070:2012. 

Đường kính trong của ống luồn cáp phải đảm bảo các điều kiện sau: 

  D ≥ (1,5 ÷ 1,6) d 

Trong đó: D - là đường kính trong của ống luồn cáp 

   d - là đường kính ngoài của cáp. 

Cáp đã chọn loại Cáp ngầm 12,7/22(24)kV-Ruột đồng-3x240mm2 có tiết diện ngoài 

d=89,8mm, đường kính trong của ống nhựa HPDE195/150 đã chọn có D=150mm thoả 

mãn điều kiện yêu cầu. 

 

Số hiệu Đường kính trong 

(D2) mm 

Đường kính ngoài 

 (D1) mm 

Bước xoắn (t) mm 

150 150 ± 4,0 195 ± 4,0 45 ± 1,0 

IV. Tính toán tính toán chọn cách điện: 

a. Lựa chọn cách điện: 

Theo II.5.50- QPTBĐ Số bát cách điện treo (có chiều dài đường rò điện của 

mỗi bát không nhỏ hơn 250mm) trong một chuỗi của ĐDK 6 - 35kV yêu cầu 

lấy như sau: đến 10kV -1 bát; 15 và 22kV - 2 bát; 35kV - 3 bát. 

II.5.51.a- Khi chọn số bát cách điện trong một chuỗi còn phải tuân theo các yêu 

cầu số bát (tất cả các loại cách điện) trong một chuỗi néo của ĐDK điện áp đến 

110kV phải tăng thêm một bát so với chuỗi đỡ. 

Số bát cách điện treo trong một chuỗi cho ĐDK phải chọn xuất phát từ điều 

kiện bảo đảm an toàn vận hành dưới điện áp làm việc của đường dây. 

Lưới điện 22kV: 

Các điều kiện tính toán: 

+ Chiều dài đường rò tiêu chuẩn của sứ là d = 20mm/kV 

+ Điện áp Umax = 24kV 

+ Với sứ U120BL có chiều dài đường rò D = 280mm/bát 

Số bát sử dụng cho chuỗi néo là:  

n = 
ax*

1 2,72md U

D
+ =

 

Vậy sử dụng chuỗi néo cách điện loại 3 bát/1 chuỗi hoặc chuỗi Silicol 24kV có 

tính năng tương đương. 

Tính toán lựa chọn, kiểm tra sứ đỡ: 
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* Nhiệt độ trung bình năm: 

Pcđ ≥ 5(P1.l + Gs) = 469,9 daN 

* Tải trọng ngoài lớn nhất: 

Pcđ ≥ 2,7
( ) ( )22

2

1 lPGlP s ++ = 442,8 daN 

* Chế độ sự cố : 

Pcđ ≥ 1,8 
( ) ( )22

2

1

2 2/2/ lPGlPT SSC +++ = 609,2 daN 

Tính toán kiểm tra ty sứ: 

* Nhiệt độ trung bình năm: 

Pts ≥ 2(P1.l + Gs) = 188 daN 

* Chế độ sự cố : 

Pts ≥ 1,3 
( ) ( )22

2

1

2 2/2/ lPGlPT SSC +++ = 440 daN 

Trong đó: 

Pcđ, Pcn: Tải trọng phá hoại của cách điện đỡ và néo 

P1: Tải trọng đơn vị do trọng lượng bản thân dây dẫn 

P2: Tải trọng đơn vị do trọng lượng bản thân dây dẫn và tải trọng gió 

Ttb: Lực căng dây ở nhiệt độ trung bình hàng năm 

Tmax: Lực căng dây khi tải trọng ngoài lớn nhất 

Gs: Trọng lượng cách điện (1 chuỗi sứ) 

l: Khoảng cột trọng lượng 

Vậy lựa chọn cách điện đỡ có tải trọng phá hoại ≥ 609,2 daN là đảm bảo. 

Đối với cách điện đứng 24kV có tải trọng phá hủy tối thiểu là 8kN (7840daN). 

Tính toán tương tự tải trọng làm việc của chuỗi néo như sau: 

Nội dung Cách điện treo Phụ kiện 

Trong chế độ nhiệt độ 

trung bình năm:  >= 
1030 daN 514,9 daN 

Trong chế độ tải trọng 

Qmax: >= 
836,5 daN 526,7 daN 

 

V. Phụ lục tính toán nối đất, chống sét 

VI. * Tính toán nối đất. 

 Điện trở nối đất của thanh: 
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td

LK

t
lt

r
.

.
ln.

..2

2




=

 

 Điện trở nối đất của 1 cọc: 

)
4

4
ln

2

1.2
.(ln

..2 c

cc

lt

lt

d

l

c
lc

r
−

+
+=





   
  

       Điện trở nối đất của hệ thống: 

cttc

tc
nd

rnr

rr
R

 ...

.

+
=

   
  

Trong đó: 

 L – chiều dài tổng của điện cực (nếu là mạch vòng sẽ lấy bằng chu vi) 

 d – đường kính điện cực khi điện cực dùng sắt tròn. Nếu dùng sắt dẹt trị 

số d thay bằng b/2 (với b là chiều rộng của sắt dẹt) 

 t – độ chôn sâu. 

 K – hệ số phụ thuộc vào sơ đồ của nối đất (K=1) 

 n – số cọc 

 t - hệ số sử dụng của thanh (tra sổ tay kỹ thuật) 

 c - hệ số sử dụng của cọc (tra sổ tay kỹ thuật) 

Với 
'.Kđ =  

Trong đó: K’ là hệ số mùa.     Thanh ngang: K’=1,2÷1,45 

Thanh đứng: K’=1,15÷1,30 

(Nếu đất khô ráo sẽ lấy hệ số mùa theo giới hạn dưới và nếu đất ẩm sẽ lấy theo 

giới hạn trên). 

Tiếp địa đường dây sử dụng các bộ tiếp địa cọc tia hỗn hợp loại RC-2 cho các vị 

trí đi trên ruộng. Cọc tiếp địa bằng thép CT3 (L63x63x6) dài 2,5m; dây nối cọc 

bằng thép dẹt -40x4, dây dẫn lên cột bằng thép bằng thép tròn CT3 (12). 

* Tính toán chống sét: 

- Nhằm tránh sét đánh trực tiếp vào dây dẫn, trên đường dây cần thực hiện 

việc treo dây chống sét.    

 + Dây chống sét cần được lựa chọn sao cho đảm bảo độ võng của dây 

chống sét phải bé hơn độ võng dây dẫn trong cùng khoảng cột. Mặt khác dây 

chống sét cần được lựa chọn để đảm bảo ổn định nhiệt khi xẩy ra ngắn mạch một 

pha trên đường dây. 
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+ Theo hướng dẫn tại phụ lục I.3.2 quy phạm trang bị điện 2006, dòng điện 

ngắn mạch cho phép trên dây chống sét được tính bằng công thức sau: 

t

SK
I

.
=

 

Trong đó: I: dòng điện ngắn mạch cho phép             (A) 

       t: thời gian tồn tại ngắn mạch         (giây) 

       S: tiết diện dây chống sét             (mm2) 

       K: hằng số phụ thuộc vật liệu chế tạo dây chống sét: 

• Đối với dây nhôm lõi thép  k = 93 

• Đối với dây thép mạ kẽm k = 56 

• Đối với dây thép phủ nhôm k = 91117 

Với thời gian tồn tại ngắn mạch là 0,15s (Thông tư số 39/2015/TT-BCT), 

tiết diện của dây chống sét TK50 là 50,58 mm2. 

Thay vào công thức ta tính được I= 10,494kA < In= 22,3kA. 

Như vậy dây chống sét TK 50 là đảm bảo khả năng chịu dòng ngắn mạch 

trên tuyến đường dây. 
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B. PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN XÂY DỰNG 

I. Các giải pháp thiết kế móng cột. 

a) Lựa chọn dạng kết cấu móng 

     - Căn cứ đặc điểm địa hình, địa chất khu vực tuyến đường dây đi qua, ít có sự 

biến đổi về địa mạo, tuyến chủ yếu đi trên ruộng lúa cạnh đường bờ mương. Vì 

vậy móng cột tại các vị trí đều dùng loại móng khối bằng bê tông cốt thép mác 

B12.5 đúc tại chỗ. 

     - Loại móng dùng cho công trình là MT-16 cho các vị trí cột đơn và MTĐ-16 

cho các vị trí cột đúp... 

     - Việc chọn móng cho từng vị trí được căn cứ theo yêu cầu chịu lực và được 

tính toán theo các trường hợp: 

    + Theo điều kiện chống lật: 

MLxk  MCL. 

Trong đó:  + ML là mô men ngoại lực gây ra. 

      + MCL là mômen chống lật của móng. 

      + k là hệ số an toàn (k = 1,5 với cột đỡ, k = 1,8 với cột néo). 

        + Theo điều kiện chống lún: 

 max  []nền 

Trong đó: + max là ứng suất cực đại tác dụng lên đáy móng. 

              + []nền là ứng suất nén cho phép của nền. 

- Móng cột được sử dụng loại móng khối bê tông cốt thép, Xi măng PC-30, đá dăm 

có kích thước 1x2, 2x4 và 4x6, cát vàng ML>2. Móng bê tông có cốt thép đúc tại 

chỗ, bê tông lót B7,5, bê tông đúc móng B12.5, bê tông chèn móng B12.5. 

II. Tính toán phần móng 

-  Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng trong thiết kế móng 

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 

+  Tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế TCVN2737-1995 

+  Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. 

+  Quy phạm trang bị điện 11TCN-19-84 

+  Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574 : 2012 

+  Tiêu chuẩn thiết kế nền và móng công trình TCXD 45-78 

+  Bu lông đai ốc TCVN 1876-76; TCVN 1915 - 76; TCVN 1896-98  

+ Các tài liệu khảo sát địa hình và địa chất công trình. 

- Phương pháp kiểm tra móng: 

+ Ứng suất dưới đáy móng: 

max,min 1,2
tc

tcN M
R

F W
 = + 

 
Trong đó:      

+ Ntc: Lực thẳng đứng tiêu chuẩn (T). 

+ F: Diện tích đáy móng (m2). 
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+ Mtc: Mômen tiêu chuẩn tại đáy móng (TM). 

+ W: Mômen kháng của bản móng (m3). 

+  : Ứng suất dưới đáy móng (T/m2). 

+ R: Cường độ chịu lực của nền đất (T/m2): 

).)....((
. 21 CDhBbA

k

mm
R m

tc

++= 

 
+ m1, m2: hệ số điều kiện làm việc của móng và nền. 

+ ktc: hệ số tin cậy. 

+ hm: chiều sâu đáy móng (m). 

+ b: bề rộng đáy móng (m). 

+ A, B, D các hệ số phụ thuộc góc ma sát trong . 

+ c: lực dính đơn vị (T/m2). 

+ : khối lượng thể tích tự nhiên (T/m3). 

+ Khả năng chống lật của móng: 

 cl

l

M
k k

M
= 

 
Trong đó:     

+ k: Hệ số an toàn chống lật. 

+ [k]: Hệ số an toàn chống lật giới hạn. 

+ Mcl: Mô men chống lật ™. 

+ Ml: Mô men lật (Tm). Mô men gây lật được xác định theo các công thức sau: 

Ml = Nnh*(a4+a2/2) + Mchancot 

+ Nnh: Lực nhổ từ cột truyền vào trụ móng. 

+ a4: Khoảng cách từ điểm lật đến mép trụ móng. 

+ a2: Kích thước trụ móng. 

+ Mchancot: Mô men từ cột truyền xuống móng. 

Mô men chống lật: 

Mcl = Nd*a/2+a*b*h1*γbt*a/2+ 

{a12+a12+(a1+a2)2}*(h2+h3)/6* γbt*(a4+a2/2) 

Trong đó:     

+ Nd: Tổng trọng lượng đất trên móng. 

+ a,b, h1: Kích thước đài móng. 

+ a1, a2: Kích thước trụ móng. 

+ h2, h3: Chiều cao trụ móng dưới đất và trên mặt đất. 

+ a4: Khoảng cách từ điểm lật đến mép trụ móng. 

+ γbt: Trọng lượng riêng của bê tông (có kể đến yếu tố đẩy nổi khi móng đặt trong 

nước). 

+ Khả năng chống nhổ của trụ móng: 

 Nnhổ ≤ Ncn 

Với: 

tb d bt bt 0 xq

cn

vt

(0.85.γ .V +0.9.V .γ +C .S )
N =

k
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Trong đó: 

+ kvt: hệ số vượt tải đối với lực giữ ổn định, phụ thuộc vào loại móng. 

+ tb: khối lượng thể tích trung bình trên mặt móng (T/m3). 

           + bt: khối lượng thể tích bê tông (T/m3). 

           + C0: lực dính đơn vị (T/m2). 

+ Sxq: diện tích bao quanh trụ móng (m2). 

           + Kiểm tra lún của móng: 

S < Sgh 

Trong đó: + S: độ lún tính toán của móng theo phương pháp cộng lún các lớp 

phân tố (mô hình bán không gian biến dạng đàn hồi tuyến tính) 

            + Sgh: Độ lún giới hạn cho phép xác định theo bảng 22 TCXD 45-

78. 

+ Kiểm tra độ lún nghiêng của móng: 

( )
 

2

3

0

1

/ 2

tcP e
tg k tg

E l


 

−
= 

 
Trong đó:     

+ tg : Độ lún nghiêng. 

+  : Hệ số nở hông của nền đất. 

+ E0: Tổng mô đun biến dạng của đất (kg/cm2). 

+ k : Hệ số phụ thuộc vào tỉ lệ giữa hai cạnh móng. 

+ Ptc: Lực thăng đứng tiêu chuẩn. 

+ e: Độ lệch tâm (cm). 

+ l: Chiều dài (rộng) của móng (cm). 

+ Kiểm tra ép mặt cục bộ của trụ móng: 

Nntt < Nb.loc  

Trong đó: + Nntt: lực nén lớn nhất từ cột truyền vào một trụ móng. 

+ Nb.loc: Khả năng chịu nén cục bộ của bê tông trụ móng. Nb.loc = 

ψ*Rb.bm*Abm 

+ Ψ: Hệ số phụ thuộc vào đặc điểm phân bố tải trọng cục bộ. 

+ Abm: Diện tích chịu nén cục bộ. 

+ Rb.bm: Cường độ tính toán về nén cục bộ của bê tông: Rb.bm = αcb. γb. Rb 

với bê tông có cấp độ bền <B25, αcb= 1, γb = 0.9. 

+ Rb: Cường độ chịu nén tính toán của bê tông. 
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 * Phụ lục tính toán phần xây dựng: 



Dự án: Hạ điện áp đường dây trung thế 375E1.32. 
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III. Tính toán lựa chọn, kiểm tra cột BTLT 

Theo chức năng cột điện trung thế đưa vào gồm có: 

Cột néo và néo góc: cột néo để giữ chắc đầu dây nối vào cột qua sứ néo; cột néo 

góc dùng khi đường dây đổi hướng; 

Cột đỡ và đỡ góc làm nhiệm vụ đỡ dây dẫn nối vào cột qua chuỗi sứ đỡ.  Cột đỡ 

cũng chia ra cột đỡ thẳng và cột đỡ góc. Khi đường dây đổi hướng, nếu góc đổi 

hướng từ 10 đến 200 thì dùng cột đỡ góc, nếu góc lớn hơn thì dùng cột néo góc. 

Nếu dùng cột đỡ góc thì thường treo thêm tạ cân bằng để chuối sứ không bị lệch 

quá; 

Cột cuối dùng ở đầu và cuối đường dây; 

Cột vượt là cột cao hoặc rất cao sử dụng khi đường dây qua chướng ngại cao  hoặc  

rộng như đường dây điện, đường dây thông tin, Cột vượt có thể là cột néo hay đỡ. 

Cơ sở tính toán Các trạng thái làm việc của đường dây AC-150 trên không. 

 Tính toán áp lực gió tác động và kết cấu.  

1) Tải trọng cơ học lớn nhất tác dụng lên cột phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện 

khí hậu: gió, nhiệt độ, độ cao v.v. và xác định khó chính xác.  

2) Tải trọng cơ học lên cột chia làm 3 loại: lâu dài, ngắn hạn và đặc biệt.  

- Tải trọng lâu dài gồm: trọng lượng cột, dây, xà, sứ, lực kéo của dây ở nhiệt độ 

trung bình.  

- Tải trọng ngắn hạn gồm: áp lực gió lên dây, lên cột, tải trọng khi xây lắp.  

- Tải trọng đặc biệt xuất hiện khi đứt dây.  

3) Căn cứ theo phương tác dụng của tải trọng cơ giới lên cột gồm tải trọng nằm 

ngang và thẳng đứng:  

a. Nằm ngang:  

- Tải trọng gió lên cột.  

- Tải trọng gió lên dây dẫn và dây chống sét.  

- Tải trọng do sức căng của dây.  

b. Thẳng đứng:  

- Trọng lượng cột.  

- Trọng lượng chuỗi sứ (kể cả phụ tùng).  

Đối với lưới trung - hạ áp tải trọng này có thể bỏ qua.  

- Trọng lượng dây.  

4) Tải trọng gió lên cột: Áp lực gió lên mặt cột có diện tích S xác định theo 

công thức:  

Pc = .Cc.q.S [daN]  

Trong đó :  
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+ S: diện tích mặt cột.  

+ Cc: hệ số khí động học tuỳ thuộc vào đường kính của cột;  

- Với cột phẳng Cc = 1,5;  

- Với cột tròn Cc = 0,7;  

+ Trị số  hệ số biểu thị sự phân bố không đồng đều của gió trên khoảng cột;  

+ q: Giá trị của áp lực gió lấy theo TCVN 2737-1995.  

5) Tải trọng gió lên dây:  

Tải trọng tiêu chuẩn của gió trong một khoảng cột l xác định theo công thức : 

  Pd = .Cx.q.d.l [daN]  

Trong đó:  

+ d: đường kính dây dẫn  

+ l: chiều dài khoảng cột.  

+ Trị số  hệ số biểu thị sự phân bố không đồng đều của gió trên khoảng cột;  

+ q: Giá trị của áp lực gió lấy theo TCVN 2737-1995  

6) Tải trọng do sức căng dây:  

Lực kéo của một dây dẫn tiết diện F, lên cột xác định theo công thức:  

Td =.F [daN]  

Trong đó:  

+ F: tiết diện dây dẫn [mm2].  

+ : ứng suất của dây được xác định từ tính toán cơ lý dây [daN].  

7) Sơ đồ tính toán:  

a. Cột đường dây trung thế. Cột đường dây trung thế chỉ cần tính theo tải trọng 

cơ học ứng với chế độ làm việc bình thường của đường dây không (dây dẫn 

không bị đứt) trong hai trường hợp áp lực gió lớn nhất và nhiệt độ thấp nhất. 

I. Những cơ sở để tính toán:                                       

Tải trọng và tác động, tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 2737-1995 

Tiêu chuẩn thiết kế BTCT:  TCVN 5574-1991 

Kết cấu BT và BTCT: TCVN 226-2005 

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 338-2005 

-Tiêu chuẩn thép cán nóng: TCVN 1656-1993 

Báo cáo khảo sát 

Các tài liệu liên quan. 

II. Vật liệu công trình: 

- Các kết cấu BT: Dùng BT B12.5 # Rn=90kg/cm2 

- Thép AI, Rs = 2250 kg/cm2 (Đối với thép có đường kính d<12) 

- Thép AIII, Rs = 3400 kg/cm2 (Đối với thép có đường kính d>=12) 
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- Thép hình SS41, Rs = 2450 kg/cm2 

- Thép hình SS55, Rs = 4000 kg/cm2 

IV. Tính toán lựa chọn xà 

- Kết cấu xà, giá đỡ của đường dây được tính toán đảm bảo yêu cầu chịu lực 

và khoảng cách pha - pha, pha - đất theo quy phạm trang bị điện.  

- Toàn bộ xà giá được chế tạo bằng thép hình CT3 (Ra = 2100 daN/cm2) mạ 

kẽm nhúng nóng theo 18TCN 04-92, chiều dày lớp mạ yêu cầu  80m. 

- Tính toán chiều rộng cánh xà (D): 

Theo II.5.43- QPTBĐ ĐDK điện áp 22kV dùng cách điện đứng và điện áp 

đến 35kV dùng loại cách điện bất kỳ, khoảng cách giữa các dây dẫn theo điều 

kiện làm việc của dây trong khoảng cột không được nhỏ hơn trị số xác định theo 

công thức sau: 

f
U

D 45,0
110

+=
  

Trong đó:   

+ D: Khoảng cách pha cần tính, m. 

 + U : Điện áp danh định 

 + f : Độ võng dây dẫn trong khoảng cột, m. 

Tính toán độ võng cho khoảng cột đại diện:  

 + Chiều dài khoảng cột: L = 72m. 

 + Chủng loại dây dẫn: Dây nhôm bọc lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-

12,7/22kV-150/19mm2. 

 + Kiểu bố trí dây dẫn: Theo mặt phẳng ngang, 3 pha bằng. 

+ Ứng suất căng dây: 30% x cp 

 + Độ võng tính toán: ftt = 1,61m. 

f
U

D 45,0
110

+=
 = 

61,145,0
110

22
+

 = 0,77 m. 

V. Phụ lục tính toán cơ lý đường dây 

* Trong đề án đề cập đến việc sử dụng các loại Dây ACSR bọc cách điện 

22kV-150/19mm2, Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm2, TK-50 
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III.2 . Tính toán lực đầu cột tại các vị trí cột đại biểu có góc lệch lớn  

A. Lực tác dụng lên ngọn cột đối với dây chống sét trên toàn tuyến: 
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B. Lực tác dụng lên ngọn cột đối với Dây ACSR bọc cách điện 22kV-

70/11mm2: 
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C. Lực tác dụng lên ngọn cột đối với Dây ACSR bọc cách điện 22kV-

150/19mm2 mạch đơn: 
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Căn cứ vào số liệu tính toán trên ta lựa chọn chủng loại cột có lực đầu cột phù 

hợp với từng vị trị cột đỡ thẳng, néo thẳng, néo góc và néo cuối. 
 


